
Vận động:

Ôn: VĐCB: Đu xà

TCVĐ: Gieo hạt

THỜI KHOÁ

BIỂU

THÁNG 6

LỚP D3

Năm học

2024 - 2025

Thứ

2

3

6

7

5

4

Tuần 1

Từ 02/06 đến

07/06

Tuần 2

Từ 09/06 đến

14/06

Tuần 3

Từ 16/06 đến

21/06

Tuần 4

Từ 23/06 đến

28/06

Làm quen văn học:

Dạy trẻ đọc to, diễn

cảm bài thơ: Hoa

nở

Làm quen văn học:

Dạy trẻ đọc to, diễn

cảm bài thơ: Cây

thược dược

Làm quen văn học:

Dạy trẻ đọc to, diễn

cảm bài thơ: Hoa

sen

Làm quen văn học:

Trẻ kể lại chuyện

cùng cô: Truyện:

Cây táo

Hoạt động tạo

hình:

Ôn: Vẽ bông hoa

Hoạt động nhận biết:

Nhận biết phân biệt

Ôn : Phân biệt hình

vuông

Hoạt động tạo

hình:

Ôn : Tô màu cái

áo

Hoạt động nhận

biết:

Ôn : Phân biệt màu

xanh, đỏ, vàng

Vận động:

Ôn: -Tung bóng

qua dây TC : Mèo

và chim sẻ

Vận động:

Ôn : Bò qua vật cản -

TCVĐ: Trời nắng, trời

mưa

Ôn: Đá bóng về phía

trước TCVĐ: Ô tô và

chim sẻ

Nhận biết tập nói:

Ôn: Hoa hồng, hoa

cúc

Nhận biết tập

nói:

Ôn: Hoa đồng

tiền

Nhận biết tập nói:

Ôn: Hoa Đào, Hoa

mai

Nhận biết tập nói:

Ôn: Hoa thược

dược

Âm nhạc:

Ôn: Dạy hát: Màu hoa. -

TCAN: Đi theo tiếng

nhạc to nhỏ

Âm nhạc:

Ôn: Dạy hát: Hoa

trường em Nghe

hát: Hoa trong vườn

Âm nhạc:

Ôn: Nghe hát: Vào

rừng hoa TCÂN: Nhỏ

và to

Âm nhạc:

Ôn: Bông hoa

tặng mẹ TCÂN:

Tai ai tinh

Ôn tập:

Tạo hình Ôn vẽ

bông hoa

Ôn tập:

Âm nhạc Ôn bài hát:

Hoa trường em

Ôn tập:

Vận động: Ôn : Bò

qua vật cản TCVĐ:

Trời nắng, trời mưa

Ôn tập:

Vận động Ôn: Bật

xa bằng 2 chân

TCVĐ: Cá bơi





Âm nhạc

DH: Mùa hè đến

NH: Nắng sớm

THỜI KHOÁ

BIỂU

THÁNG 5

LỚP D3

Năm học

2024 - 2025

Thứ

2

3

6

7

5

4

Tuần 1

Từ 05/05 đến 10/05

Tuần 2

Từ 12/05 đến 17/05

Tuần 3

Từ 19/05 đến 24/05

Tuần 4

Từ 26/05 đến 31/05

Vận động

VĐCB: Bật qua các vòng

TCVĐ: Chuyền bóng

Vận động

VĐCB: Ném bóng trúng

đích

-TCVĐ: Cáo và chim sẻ 

Vận động

VĐCB: Đá bóng về phía

trước

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

Vận động

Ôn: Đá bóng về phía trước

TCVĐ: Nu na nu nống

Nhận biết tập nói

Trò chuyện về Thủ đô

Hà Nội

Hoạt động nhận biết

NBPB

Nhận biết vị trí trước

sau của bản thân

Nhận biết tập nói

Mừng sinh nhật Bác

Hoạt động nhận biết

Ôn nhận biết phân biệt

vị trí trước sau của bản

thân

Âm nhạc

Nghe hát: Yêu Hà Nội

Trò chơi: Khiêu vũ với

bóng 

Âm nhạc

DH: Em mơ gặp Bác Hồ

NH: Từ rừng xanh Cháu về

thăm Bác 

Âm nhạc

Ôn hát: Mùa hè đến

NH: Nắng sớm

Hoạt động tạo hình

Tô màu Hồ Gươm

Hoạt động tạo hình

Vẽ mặt trời và hoa

Hoạt động tạo hình

Vẽ mưa

Hoạt động tạo hình

Tô màu Bác Hồ

Làm quen văn học

Truyện: Cóc gọi trời mưa

Làm quen văn học

Thơ: Sao lấp lánh
Làm quen văn học

Thơ: Mưa

Làm quen văn học

Ôn thơ: Sao lấp lánh

Ôn tập

Ôn Truyện: Cóc gọi trời

mưa

Ôn tập

Ôn Nhận biết vị trí trước

sau của bản thân

Ôn tập

Ôn Thơ: Mưa 

Ôn tập

Ôn Đá bóng về phía

trước






